
Tuần 03 (Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 22/09/2023)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

18/09 

Sáng 

1 7 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ + Giao lưu tài năng học 

trò với chủ đề: Nụ cười lan toả niềm vui 
 

2 15 Tiếng Việt Bài 5: Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè BGĐT 

3 11 Toán Bài 5:Giải toán có 3 bước (Trang 19) BGĐT 

4 16 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ  BGĐT 

Chiều 

5 5 Khoa học 
Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số 

cách làm sạch nước (Tiết 1) 
BGĐT 

6 5 Tiếng Anh 
Unit 1: My Family and Friends – Fun time 

& Project 
 

7 3 Công nghệ 
Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời 

sống (Tiết 3) 
BGĐT 

Ba 

19/09 

Sáng 

1 3 Toán TA Operations (Các phép toán)  

2 6 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 1  

3 17 Tiếng Việt Viết: Bài 5:Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến BGĐT 

4 3 Tin học Bài 3. Gõ phím với hàng phím số.  

Chiều 

5 12 Toán Bài 5: Giải toán có 3 bước (Trang 20) BGĐT 

6 5 Lịch sử - Địa lí 
Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa 

phương em (Tiết 1) 
BGĐT 

7 3 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 3 ATGT Hậu quả của tai nạn giao thông 
BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

20/09 

Sáng 

1 13 Toán Bài 6: Luyện tập chung (Trang 21) BGĐT 

2 5 GDTC Bài 2: Đi đều vòng bên trái (Tiết 1)  

3 18 Tiếng Việt Bài 6: Đọc: Nghệ sĩ trống (Tiết 1) BGĐT 

4 19 Tiếng Việt Bài 6: Đọc: Nghệ sĩ trống  (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 5 Khoa học 
Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số 

cách làm sạch nước (Tiết 1) 
BGĐT 

6 3 Mĩ thuật 
Bài 2: Phong cảnh quê em 

Vẽ phong cảnh quê em (Tiết 1) 
 

7 5 Tiếng Anh LK Unit 1 Part 3  

8 7 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

21/09 

Sáng 

1 3 Âm nhạc 
Ôn : Chuông gió leng keng 

Hình thức biểu diễn trong  ca hát. 
BGĐT 

2 20 Tiếng Việt 
Bài 6: Viết : Tìm hiểu cách viết báo cáo 

thảo luận nhóm. 
 

3 7 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2  

4 14 Toán Bài 6: Luyện tập chung (Trang 22) BGĐT 

Chiều 

5 6 GDTC Bài 2: Đi đều vòng bên trái (Tiết 2)  

6 6 Tiếng Anh LK Unit 1 Part 3  

7 8 HĐTN Khả năng điều chỉnh cảm xúc (Tiết 3) BGĐT 

8 8 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

22/09 
Sáng 

1 8 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2  

2 21 Tiếng Việt Bài 6: Nói và nghe; kể chuyện: Bốn anh tài BGĐT 



3 15 Toán Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc (Trang 23) BGĐT 

4 3 Đạo đức Biết ơn người lao động (Tiết 3) BGĐT 

Chiều 

5 9 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 6 Lịch sử - Địa lí 
Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa 

phương em - Tiết 2 
BGĐT 

7 9 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Điều 

chỉnh cảm xúc 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày … tháng 09 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


